
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN IA GRAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND            Ia Grai, ngày       tháng 02 năm 2023 

 
KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh  
 vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2023  
 

Căn cứ Nghị định số: 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi; 

Căn cứ Nghị định số: 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy 
định về quản lý phân bón, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.  

Căn cứ Nghị định số: 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón; 

Căn cứ  Nghị định số: 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác, có 
hiệu lực từ ngày 01/02/2020. 

Căn cứ Nghị định số: 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số Nghị định qui định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong 
lĩnh vực nông nghiệp. 

Căn cứ Thông tư số: 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân 
bón. 

Căn cứ Quyết định số: 21/2017/QĐ- UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh 
Gia Lai về việc phân công, phân cấp cơ quan quản lý chất lượng vật tư nông 
nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh 
doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện trong năm 2023 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, mua bán: giống cây trồng, 
giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, 
thức ăn thủy sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Phát hiện, ngăn chặn và xử 
lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh: 
giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức 
ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; đảm bảo tính thực thi và nghiêm minh của pháp 
luật, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực quản lý hoạt động kinh 
doanh và chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện. 
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- Tạo sự thay đổi về nhận thức của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh 
doanh vật tư nông nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, 
người tiêu dùng, góp phần bảo vệ sản xuất nông nghiệp, môi trường và sức khỏe 
của cộng đồng. 

- Ngăn chặn hiện tượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức 
ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, không 
rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu lưu thông, sử dụng trái phép trên thị trường. 

2. Yêu cầu 

- Kiểm tra, đánh giá các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên 
địa bàn huyện theo các qui định của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT; có biện 
pháp xử lý các cơ sở không đáp ứng đủ điều kiện về sản xuất, kinh doanh. Hạn chế 
tối đa việc tiêu thụ vật tư  nông nghiệp không đảm bảo chất lượng. Phát hiện và xử 
lý kịp thời những vi phạm về chất lượng vật tư nông nghiệp như: phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và các hóa chất sử dụng trong sản 
xuất nông nghiệp. 

- Thông qua việc kiểm tra, tổ chức rà soát lại thực trạng các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn; đánh giá thực trạng chủng loại, số 
lượng từng loại vật tư nông nghiệp cung ứng trên thị trường nhằm định hướng vật 
tư nông nghiệp phù hợp với từng thời điểm sản xuất để cung ứng, tránh tình trạng 
thiếu hụt và đẩy giá lên cao. Quán triệt tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hàng 
giả, hàng nhập lậu, hàng ngoài danh mục, hàng kém chất lượng đưa vào sản xuất 
kinh doanh gây thiệt hại cho người sử dụng. 

- Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách 
các cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện để khuyến khích các 
cơ sở làm tốt và xử lý kịp thời các cơ sở không đáp ứng yêu cầu. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 
thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản theo quy định tại các Nghị định, 
Thông tư.  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, giống cây trồng  và các loại 
giấy tờ khác có liên quan. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị. 

- Nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. 

- Lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết (khi phối hợp với đơn vị chuyên ngành 
cấp trên). 
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- Xử lý vi phạm (nếu có) của các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông 
nghiệp trên địa bàn huyện. 

Ghi chú:  

- Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có các văn bản quy phạm pháp luật 
được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì  dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó. 

- Trong quá trình đi kiểm tra, đánh giá nếu các cơ sở đã có biên bản kiểm tra 
của các Đoàn khác có cùng nội dung thì không vào kiểm tra, đánh giá (các cơ sở 
trùng với Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Gia Lai 
về phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh năm 2023).  

- Nếu phát sinh thêm các hộ sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp do cấp 
xã tham mưu, đề xuất thì tiến hành kiểm tra, đánh giá và bổ sung vào danh sách. 

2. Phương pháp kiểm tra 

- Thành lập Đoàn kiểm tra gồm các cơ quan: Phòng Nông nghiệp và PTNT; 
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; UBND các xã, thị trấn Ia Kha. 

 - Đoàn kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp, thực tế hiện trạng điều kiện cơ sở vật 
chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh; kiểm tra hồ 
sơ tài liệu và phỏng vấn đối tượng có liên quan. 

3. Đối tượng kiểm tra 

Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (Hộ có giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh do Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện cấp và chưa có 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các hộ ươm, kinh doanh cây giống).  

- Tổng số cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện được phân 
cấp quản lý là 65 cơ sở. 

Trong đó phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 45 cơ sở; sản xuất và kinh doanh 
cây giống 08 cơ sở; kinh doanh thức ăn chăn nuôi 08 cơ sở; kinh doanh thuốc thú y 
04 cơ sở. 

4. Thời gian kiểm tra 

- Quí I, II:  - Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên 
địa bàn huyện. 

- Quí I, II : Kiểm tra, đánh giá các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật.           

- Quí III:  Kiểm tra, đánh giá các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức 
ăn thủy sản, thuốc thú y. 

- Quí IV: Kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp còn lại 
trong quí 1 quí 2 và quý 3 chưa kiểm tra; do thời gian kiểm tra, các cơ sở đóng cửa 
hoặc có công việc đột xuất. 

(Kèm theo danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp) 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Chủ trì, tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch, phối hợp giữa 
các đơn vị thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá các cơ sở sản xuất kinh 
doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì, tổ chức Đoàn kiểm tra; phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng 
hợp, lập danh sách kiểm tra các cơ sở và bố trí lịch kiểm tra các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn. 

- Phối hợp các cơ quan chuyên môn liên quan tổ chức kiểm tra các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.  

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc lấy mẫu phân 
tích các chỉ tiêu chất lượng vật tư nông nghiệp, từ đó khuyến cáo cho người sử 
dụng, cảnh báo nguy cơ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm không cho hàng giả, hàng 
kém chất lượng lưu thông trên thị trường. 

- Trong quá trình kiểm tra phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công 
tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời rộng rãi các qui định của pháp luật về điều kiện 
kinh doanh vật tư nông nghiệp và đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp. 

 - Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về UBND huyện để 
theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định. 

2. Phòng Tài chính và Kế hoạch 

- Tiến hành rà soát, kiểm tra tình hình chấp hành các quy định của pháp luật 
sau khi được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tại các hộ sản xuất, kinh doanh vật 
tư nông nghiệp; xử lý vi phạm hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi 
phạm theo đúng quy định hiện hành. 

- Định kỳ hàng qúy thông báo danh sách cấp mới và xóa tên các hộ có đăng 
ký ngành nghề sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện gửi về 
các cơ quan liên quan để thuận lợi cho công tác quản lý. 

3. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện 

Phân công viên chức chuyên môn tham gia thực hiện chức năng nhiệm vụ 
quản lý vật tư nông nghiệp do đơn vị phụ trách; phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm 
tra, đánh giá theo các qui định của pháp luật về quản lý chuyên ngành. Đồng thời 
phối hợp với cơ quan kiểm tra cấp trên, cùng cấp để tuyên truyền, kiểm tra và xử lý 
các trường hợp vi phạm về điều kiện đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp của 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện  

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để thông tin, tuyên truyền, phổ 
biến các qui định về quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp và tình hình sản xuất, 
kinh doanh vật tư nông nghiệp; đưa tin những vụ việc vi phạm pháp luật do các lực 
lượng kiểm tra, phát hiện, xử lý để nhân dân được biết. 
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5. UBND các xã, thị trấn Ia Kha 

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra của huyện kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn xã, thị trấn. 

- Chủ động thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ trong 
công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp ở địa phương. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các qui định của pháp luật về 
sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; đặc biệt là trách nhiệm của người sản 
xuất, kinh doanh; quyền và lợi ích của người sử dụng; tác hại của việc sử dụng các 
loại vật tư nông nghiệp ngoài danh mục, hàng giả, hàng kém chất lượng. 

- Yêu cầu 100% tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp 
cam kết sản xuất, kinh doanh đúng qui định, đảm bảo chất lượng. 

- Chỉ đạo công chức chuyên môn hàng năm tham gia tập huấn và phối hợp 
với cơ quan chuyên môn cấp huyện trong việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, 
kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn. 

6. Đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam; các Hội đoàn thể huyện 

Tuyên truyền, vận động hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân thực 
hiện đúng các qui định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư 
nông nghiệp; vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia giám sát, 
tố giác, đấu tranh, ngăn chặn đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về sản 
xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, 
xử lý. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư 
nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2023. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 
cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực 
hiện; Định kỳ hàng quý tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện (qua 
phòng Nông nghiệp và PTNT) theo qui định./. 

Nơi nhận:  
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 
- TTr. UBMT Tổ quốc huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện (b/c); 
- UBND các xã, thị trấn (t/h); 
- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 
- Phòng Tài chính và Kế hoạch; 
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;                                  
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện;  
- Các Hội đoàn thể huyện; 
- Lưu VT, Trang QLVBĐH. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đào Lân Hưng 

 

 



 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 

 

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống 

STT Tên, đơn vị được 
kiểm tra, đánh giá 

Người đại diện theo 
pháp luật 

Địa chỉ Thời 
gian tiến 

hành 

Nội dung kiểm tra, đánh giá 

1 Vườn ươm Lê Tuân Lê Văn Tuân TDP 1, Ia 
Kha 

Quí I,II Kiểm tra việc chấp hành các qui định của 
pháp luật trong sản xuất, kinh doanh 

giống cây trồng 

2 Vườn Ươm Thắm 
Hiền 

Phạm Thị Thắm Thắng Trạch 
2- Ia Kha 

Nt nt 

3  Cây giống Thanh Hải Giáp Thanh Hải TDP 2- TT Ia 
Kha 

Nt Nt 

4 Cây giống Chí Nguyên Lê Thị Hồng Hạnh TDP 1- TT. Ia 
Kha 

Nt Nt 

5 Cơ sở kinh doanh cây 
giống Tấn Bảo 

Vũ Thị Huyền Trang TDP5 – TT. 
Ia Kha 

Nt Nt 

6 Vườn ươm cây giống 
Thanh Kiều 

Lê Thị Gấm Thôn Tân Lập 
- Ia Sao 

Nt Nt 

7 Cơ sở kinh doanh cây 
giống Hữu Quyết 

Nguyễn Hữu Quyết Thôn 3- Ia 
Krái 

Nt Nt 
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8 Vườn ươm cây giống 
Anh Soát 

Rơ mah Soát Blang 1- Ia 
Dêr 

Nt Nt 

 

2. Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 

 

STT Tên, đơn vị được 
kiểm tra, đánh giá 

Người đại diện 
theo pháp luật 

Địa chỉ Thời 
gian 
tiến 

hành 

Nội dung kiểm tra, đánh giá 

1 Đại lý phân bón Tứ Liên Đặng Quang Tứ Tổ dân phố 7 thị 
trấn Ia Kha 

Quí II Kiểm tra việc chấp hành các qui định của pháp 
luật trong kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật 

2 Đại lý phân bón, thuốc 
trừ sâu, cám gạo Quí An 

Đỗ Thị Quý Tổ dân phố 5 thị 
trấn Ia Kha 

Nt Nt 

3 Đại lý phân bón Hiền Su Bùi Thị Su Tổ dân phố 5 thị 
trấn Ia Kha 

Nt Nt 

4 Đại lý Xuân An Lê Thành An Tổ dân phố 1 thị 
trấn Ia Kha 

Nt Nt 

5 Cửa hàng phân bón Dậu 
Thảo  

Nguyễn Thị Thảo Tổ dân phố 5 thị 
trấn Ia Kha 

Nt Nt 

6 Hộ kinh doanh Thái 
Bình Gia Lai 

Trần Quang Thạch Tổ dân phố 7- 
Thị trấn Ia Kha 

Nt Nt 

7 Hộ kinh doanh Vạn lợi Lê Thị Huyền Trâm Tổ dân phố 1 – 
TT Ia Kha 

Nt Nt 

8 Cửa hàng phân bón 
Đình Nại 

Nguyễn Thị Vân Thắng Trạch1 – 
TT Ia Kha 

Nt Nt 
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9 Dịch vụ nông nghiệp 
Quang Sáng  

Trần Quang Thanh Tổ dân phố 6 -
TT. Ia Kha 

Nt Nt 

10 Cửa hàng vật tư nông 
nghiệp phát nông 

Phạm Hoàng Tổ dân phố 4- 
TT Ia Kha 

Nt Nt 

11  Dịch vụ tư vấn Nông 
nghiệp Let’s go green  

Nguyễn Tấn Mười Thôn Tân Lập – 
Ia Sao 

Nt Nt 

12 Vật tư nông nghiệp 
Phạm Duy 

Phạm Duy Thôn Tân An – 
Ia Sao 

Nt Nt 

13 Điểm bán phân bón 
Luân Hiếu 

Phan Thị Hiếu Tân An – Ia Sao Nt Nt 

14 Đại lý Minh Hoan Nguyễn Thị  Hoan Làng Nang – Ia 
Sao 

Nt Nt 

15 Cửa hàng phân bón 
Nghi Huế 

Nguyễn Thị Huế Tân An – Ia Sao Nt Nt 

16 Đại lý phân bón Hưng 
Hạnh 

Lê Thị Hạnh Tân Lập – Ia 
Sao 

Nt Nt 

17 Đại lý phân bón Huệ 
Chinh 

Phạm Thị Hoa Huệ Tân Lập – ia 
Sao 

Nt Nt 

18 Đại lý phân bón Nga 
Cung 

Hà Thị Nga Ô Pếch- Ia Pếch Nt Nt 

19 Đại lý phân bón Quang 
Vinh 

Nguyễn Thị Thảo 
Nguyên 

Thanh Hà 1- Ia 
Hrung 

Nt Nt 

20 Đại lý phân bónThanh 
Thanh 2 

Huỳnh Hùng Thiện Làng Maih- Ia 
Hrung 

Nt Nt 

21 Đại lý phân bón Bình 
Thân 

Trần Hoàng Nam Chư hậu 5- Ia 
Yok 

Nt Nt 

22 Đại lý phân bón Hữu 
Hải 

Nguyễn Hữu Hải Chư Hậu 5- Ia 
Yok 

Nt Nt 

23 Đại lý phân bón Cường 
Nhung 

Trần Thương Hoài Hưng Bình- Ia 
Yok 

Nt Nt 



9 
 

 

24 Đại lý Đức Thập Võ Hoàn Hảo Lập Thành - Ia 
Yok 

Nt Nt 

25 Đại lý Quang Sáng Trần Quang Sáng Thôn 4- Ia Tô Nt Nt 

26 Đại lý phân bón Thanh 
Tùng 

Nguyễn Thị Quế Thôn 4- Ia Tô Nt Nt 

27 Cửa hàng kinh doanh 
Thành Hường 

Bùi Thị Hường Thôn 4 – Ia Tô Nt Nt 

28 Cửa hàng phân bón 
Xuân Phượng 

Trần Thị Kim 
Phượng 

Thôn 4 - Ia Tô Nt Nt 

29 Đại lý phân bón Thạnh Trần Thị Kiệt Thôn 3 –Ia Tô Nt Nt 

30 Dịch vụ nông nghiệp 
Nhật Trường B14 

Lê Nhật Trường Làng Del –Ia Tô Nt Nt 

31 Cửa hàng Hằng Huy Trần Thị Hằng Thôn 3- Ia Tô Nt Nt 

32 Đại lý 3 Danh Vương Danh Thôn 3 – Ia Tô Nt Nt 

33 Đại lý phân bón Cảnh 
Phượng 

Trịnh Thị Phượng Thôn 2- Ia Tô Nt Nt 

34 Đại lý Minh Sen Bùi Thị Bích Sen Thôn 3- Ia Tô Nt Nt 

35 Đại lý phân bón Hiền 
Chương 

Phan Văn Chương Klah 1- Ia Dêr Nt Nt 

36 Đại lý phân bón, thuốc 
BVTV Hường 3 

Trần Tấn Blang1- Ia Dêr Nt Nt 

37 Đại lý phân bón Thắng 
Hiền 

Lê Thụy Minh Hiền Blang 2- Ia Dêr Nt Nt 

38 Đại lý phân bón Đại Gia Trần Đức Huy Hoàng Ia Tông- Ia Dêr Nt Nt 

39 Cửa hàng phân bón Tiến 
Phát 

Nguyễn Võ Duy 
Quang 

Blang 3- Ia Dêr Nt Nt 
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40 Đại lý Nhật Minh Trần Quang Thao Blang 1- Ia Dêr Nt Nt 

41 Phân bón Hương 
Nguyên 

Vũ Thị Thanh Hương Klăh 1- Ia Dêr Nt Nt 

42 Đại lý kinh doanh phân 
bón Phước Quang 

Nguyễn Khoa Phước Ia Tong – Ia Dêr Nt Nt 

43 Đại lý phân bón, cây 
trồng Nông Gia 

Trần Thanh Tân Blang 1- Ia Dêr Nt Nt 

44 Đại lý vật tư nông 
nghiệp Bảo Khang 

Đặng Quốc Dũng Làng Gộc – Ia 
Grăng 

Nt Nt 

45 Phân bón Cường Nhung 
2 

Tống thị Linh Chư Hậu 6- Ia 
Bă 

  

 

3. Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y 

 

STT Tên, đơn vị được 
kiểm tra, đánh giá 

Người đại 
diện theo 
pháp luật 

Địa chỉ Thời 
gian 
tiến 

hành 

Nội dung kiểm tra, đánh giá 

1 Tạp hóa Tân Nguyễn Thị 
Tân 

Thị Trấn Ia 
Kha 

Quí III Kiểm tra việc chấp hành các qui định của pháp luật 
trong lĩnh vực kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn 
thuỷ sản, thuốc thú y  

2 Thuốc Thú y Tuấn Hải Ngô Đức 
Tuấn 

Thị trấn Ia Kha Nt Nt 

3 Thuốc Thú y Hồng Đào Thị Hồng Thị trấn Ia Kha Nt Nt 



11 
 

 

4 Đại lý Thức ăn chăn 
nuôi Hương 

Võ Thị Thanh 
Thúy 

Blang 1- Ia Dêr Nt Nt 

5 Cơ sở thức ăn gia súc 
Ba Châm 

Diệp Đức Ba Blang 1- Ia Dêr Nt Nt 

6 Đại lý thức ăn gia súc, 
thuốc thú y Quý 

Lê Thị Quý Nt 706 - Ia 
Yok 

Nt Nt 

9 Đại lý thức ăn gia súc 
Bích Hợp 

Triệu Thị Hợp Lập Thành -Ia 
Yok 

Nt Nt 

8 Cửa hàng Thuốc Thú y 
Vinh 

Lê Trọng 
Vinh 

Làng Nang - Ia 
Sao 

Nt Nt 

9 Tạp hóa Hương Hùng Phạm Văn 
Hùng 

Thôn 3- Ia Krái Nt Nt 

10 Thuốc thú y Duyên Phan Thị 
Duyên 

Thôn 3 - Ia 
Krái 

Nt Nt 

11 Cửa hàng kinh doanh 
Thành Hường 

Bùi Thị 
Hường 

Thôn 4 – Ia Tô Nt Nt 

12 Đại lý thức ăn chăn 
nuôi Tiến Dư 

Nguyễn Văn 
Tiến 

Thanh Hà- Ia 
Hrung 

Nt Nt 
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